	DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẦU MỐI
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)


	
	
	
	
	
	

	Số
TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị
	Số điện thoại

	
	
	
	
	Di động
	Cơ quan

	1
	Nguyễn Lục Hòa
	Chánh Văn phòng
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
	0918 545 616
	0613 822 515

	2
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	P. Phòng TC - HC 
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
	0918 621 999
	0613 822 501

	3
	Phan Văn Châu
	Phó Giám đốc
	Sở Tư pháp
	0903 728 434
	0613 941 586

	4
	Lê Xuân Quý
	Chuyên viên
	Sở Tư pháp
	0983 983 244
	0613 822 528

	5
	Nguyễn Minh Hùng
	Giám đốc
	Sở Thông tin và Truyền thông
	0913 850 151
	0613 817 949

	6
	Nguyễn Thanh Hương
	P. Chánh Văn phòng
	Sở Thông tin và Truyền thông
	0914 867 879
	0613 810 339

	7
	Nguyễn Minh Hoàng
	Phó Giám đốc
	Sở Xây dựng
	0913 940 278
	0613 846 273

	8
	Nguyễn Kim Cúc
	P. Chánh Văn phòng
	Sở Xây dựng
	0918 280 999
	0613 846 283

	9
	Trương Thị Thu Hằng
	Phó Giám đốc
	Sở Y tế
	0918 197 246
	0613 847 633

	10
	Lưu Văn Dũng
	Chánh Văn phòng
	Sở Y tế
	0918 105 702
	0613 943 262

	11
	Nguyễn Văn Liệt
	Phó Giám đốc
	Sở Khoa học và Công nghệ
	0903 631 864
	0613 822 297

	12
	Lê Duy Đạt 
	P. Chánh Văn phòng
	Sở Khoa học và Công nghệ
	0937 426 168
	0613 822 297

	13
	Cao Văn Quang
	Phó Chánh thanh tra
	Thanh tra tỉnh
	0913 661 324
	0613 825 658

	14
	Y Kim Dư
	P. Chánh Văn phòng
	Thanh tra tỉnh
	0913 190 821
	0613 822 550

	15
	Trần Văn Quan
	Phó Giám đốc
	Sở Giao thông Vận tải
	0918 063 145
	0613 843 212

	16
	Trương Thị Kim Kim
	P. Chánh Văn phòng
	Sở Giao thông Vận tải
	0919 176 213
	0613 847 320

	17
	Lê Văn Dành
	Giám đốc
	Sở Công Thương
	 
	 

	18
	Huỳnh Văn Nhịn
	Chánh Văn phòng
	Sở Công Thương
	01239450338
	 

	19
	Nguyễn Kim Hiệp
	Phó Giám đốc
	Sở Nội vụ
	0918 263 268
	0613 822 536

	20
	Trần Công Quyền
	Chánh Văn phòng
	Sở Nội vụ
	0908 241 674
	0613 822 518

	21
	Phạm Minh Đạo
	Giám đốc
	Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
	0913 851 503
	0613 878 376

	22
	Đỗ Hữu Lợi
	Phó phòng Pháp chế
	Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
	0907 225 159
	0613 823 780

	23
	Trần Quốc Toản
	Chánh Văn phòng
	Sở Ngoại vụ
	0913 126 469
	0613 942 205


	24
	Phạm Thị Hoài Thu
	Thanh tra viên
	Sở Ngoại vụ
	0902 794 797
	0613 843 232

	25
	Huỳnh Lệ Giang
	Phó Giám đốc
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0918 742 721
	0613 943 684

	26
	Đặng Thị Hằng
	Chuyên viên
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0935 237 147
	0613 847 234

	27
	Đinh Việt Tiến
	Phó Giám đốc
	Sở Tài chính
	0913 177 657
	0613 846 754

	28
	Lê Đình Minh
	Chánh Văn phòng
	Sở Tài chính
	0918 158 466
	0613 847 778

	29
	Lâm Duy Tín
	Phó Giám đốc
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	0908 647 778
	0613 846 663

	30
	Cao Doãn Thịnh
	P. Chánh Văn phòng
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	0913 941 889
	0613 847 798

	31
	Cao Tiến Dũng
	Phó Giám đốc
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0903 978 388
	0613 955 388

	32
	Phạm Việt Phương
	Chánh Văn phòng
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0982 994 545
	0613 822 505

	33
	Nguyễn Mạnh Văn
	Phó Trưởng ban
	Ban Quản lý các Khu Công nghiệp
	0903 631 820
	0613 892 380

	34
	Trần Thị Ngọc Hạnh
	P. Chánh Văn phòng
	Ban Quản lý các Khu Công nghiệp
	0946 899 775
	0613 993 221

	35
	Nguyễn Văn Quyết
	Phó Giám đốc
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	0903 679 436
	0613 818 108

	36
	Nguyễn Quang Hữu
	Chánh Văn phòng
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	0903 836 464
	0613 943 952

	37
	Điểu Bảo
	Trưởng ban
	Ban Dân tộc
	0918 149 314
	0613 943 515

	38
	Nguyễn Văn Thương
	P. Chánh Văn phòng
	Ban Dân tộc
	0902 277 545
	0613 943 302

	39
	Nguyễn Ngọc Thường
	Phó Giám đốc
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	0918 533 043
	 

	40
	Lê Thanh Tuấn
	Chánh Văn phòng
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	0918 573 063
	 

	41
	Mai Văn Hiền
	Phó Chủ tịch
	UBND huyện Thống Nhất
	0918 773 630
	0613 771 162

	42
	Nguyễn Phạm Phi Vân
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Tư pháp huyện Thống Nhất
	0938 380 179
	 

	43
	Võ Tuấn Dũng
	Phó Chủ tịch
	UBND huyện Tân Phú
	0913 941 978
	0613 696 953

	44
	Hoàng Thị Bích Ngọc
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Tư pháp huyện Tân Phú
	0618 659 589
	0613 856 038

	45
	Vương Anh Tuấn
	Chánh Văn phòng
	UBND huyện Trảng Bom
	0918 926 059
	0613 864 315

	46
	Đặng Quang Hoạch
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Tư pháp huyện Trảng Bom
	0937 015 493
	0613 922 056

	47
	Lê Vân Chính
	Phó Chủ tịch
	UBND huyện Nhơn Trạch
	0918 942 905
	0613 521 535

	48
	Phan Thị Thủy Kim
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Tư pháp huyện Nhơn Trạch
	0916 671 616
	0613 521 010

	49
	Trần Quang Tú
	Phó Chủ tịch
	UBND huyện Định Quán
	0913 108 202
	0613 614 862

	50
	Đặng Văn Đắc
	Trưởng phòng
	Phòng Tư pháp huyện Định Quán
	0914 200 130
	0613 851 095

	51
	Lê Văn Thư
	Chủ tịch
	UBND thị xã Long Khánh
	0913 611 678
	 

	52
	Lê Văn Hầu 
	Trưởng phòng
	Phòng Tư pháp thị xã Long Khánh
	0618 607 616
	0613 877 756

	53
	Nguyễn Thị Cát Tiên
	Phó Chủ tịch
	UBND huyện Xuân Lộc
	0918 154 483
	 

	54
	Nguyễn Tấn Khương
	Trưởng phòng
	Phòng Tư pháp huyện Xuân Lộc
	0918 879 199
	 

	55
	Nguyễn Hữu Lý
	Chủ tịch
	UBND huyện Vĩnh Cửu
	0913 850 457
	0613 861 117

	56
	Nguyễn Văn Hải
	Trưởng phòng
	Phòng Tư pháp huyện Vĩnh Cửu
	0909 392 625
	0613 861 088

	57
	Nguyễn Văn Quang
	Phó Chủ tịch
	UBND huyện Cẩm Mỹ
	0918 354 155
	0613 878 779

	58
	Nguyễn Hữu Chiến
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Tư pháp huyện Cẩm Mỹ
	0918 154 579
	0613 878 620

	59
	Phạm Anh Dũng
	Phó Chủ tịch
	UBND thành phố Biên Hòa
	0908 618 199
	0613 817 876

	60
	Từ Đình Khôi
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Tư pháp thành phố Biên Hòa
	0909 221 814
	0618 606 303

	61
	Lê Văn Ý
	Chủ tịch
	UBND huyện Long Thành 
	0913 851 426
	 

	62
	Đặng Minh Tân
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Tư pháp huyện Long Thành
	0913 753 126
	0613 844 267


